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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
                         
                         
                         

 
SECTION B- READING COMPREHENSION(2 marks)             SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 

1. Nước đang bị ô nhiễm bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như các chất tẩy rữa và 
thuốc trừ sâu. 

2. Ngành kỹ thuật môi trường liên quan tới việc cấp nước sạch và an toàn cho thành phố 
(đô thị). 

3. Nước ngầm là nước tồn tại trong những mạch nước bên dưới mặt đất. 
4. Water treatment methods consists of filtration, aeration and chlorination. 
5. After being used, mercury is pumped out with the other industrial waste. They are 

highly poisonous 
 

1 2 3 4 5   
       

       

       

       

A 

B 

C 

n 
 

A 

B 

C 

n 
 

A 

B 

n 
 
D 
 

A 

B 

n 
 
D 
 

A 

n 
 
C 

D 
 

A 

B 

n 
 
D 
 

A 

B 

C 

n 
 

A 

B 

C 

n 
 

A 

B 

C 

n 
 

A 

B 

C 

n 
 

A 

n 
 
C 

D 
 

n 
 
B 

C 

D 
 

A 

n 
 
C 

D 
 

n 
 
B 

C 

D 
 

n 
 
B 

C 

D 
 

A 

B 

n 
 
D 
 

n 
 
B 

C 

D 
 

A 

B 

C 

n 
 

A 

B 

n 
 
D 
 

n 
 
B 

C 

D 
 

n 
 
B 

C 

D 
 

A 

B 

n 
 
D 
 

A 

n 
 
C 

D 
 

A 

B 

C 

n 
 

A 

B 

C 

n 
 

 

A A A A A 

n 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

C n 
 

C 
 

C 
 

n 
 

B 
 

B 
 

n 
 

n 
 

B 
 

A 
 

A 
 

A 
 

A 
 

A 
 

A 
 

n 
 

A 
 

A 
 

A 
 

B 
 

n 
 

B 
 

B 
 

n 
 

n 
 

B 
 

B 
 

B 
 

n 
 

n 
 

C n 
 

n 
 

C C C n 
 

C C 

D 
 

D 
 

D D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

n 
 

D 
 

Candidate number 
(Số báo danh) 

 
 

……………………….. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

